
 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN TÂN BIÊN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH TÂY NINH                                               

                                                         

Bản án số: 27/2021/HS-ST                                         

Ngày 09 - 4 - 2021 

                                             NHÂN DANH 

         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                 

      TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nam.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Phượng; 

2. Ông Nguyễn Khắc Hòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Trúc Linh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Văn Tới - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2021/TLST-HS ngày 05 

tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2021/QĐXXST-HS 

ngày 24 tháng  3 năm 2021 đối với bị cáo: 

Phan Thanh V, sinh năm 1974 tại tỉnh Tây Ninh; Nơi cư trú: Tổ 2, khu phố N, 

phường T, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa: 

9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Phan Văn C và bà Ngô Thị L; vợ Võ Thị Bé B và 03 con; tiền án; tiền sự: Không; bị 

cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/12/2020 đến 

nay tại khu phố N, phường T, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng tháng 5/2017, Phan Thanh V đến trung tâm sát hạch lái xe Củ Chi 

để đăng ký thi giấy phép lái xe hạng C và yêu cầu trung tâm bao đậu lý thuyết nhưng 

trung tâm không đồng ý. Sau đó, V ra trước cổng trung tâm uống nước thì gặp người 

tên Tùng không rõ nhân thân, lai lịch tự xưng là giáo viên dạy lái xe tại trung tâm đến 

nói chuyện và làm quen. Khi nghe V kể về yêu cầu thi lái xe như trên thì Tùng hứa sẽ 

bao đậu lý thuyết, học phí là 8.700.000 đồng nên V đồng ý và cung cấp cho Tùng 
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chứng minh nhân dân phô tô, 03 tấm ảnh 3x4 để Tùng làm thủ tục hồ sơ thi cho V. 

Khoảng 15 ngày sau Tùng điện thoại cho V kêu V xuống chạy sa hình. V xuống trung 

tâm được Tùng dẫn vào trung tâm để chạy sa hình nhưng không chạy đường trường do 

Tùng nói V biết chạy đường trường rồi nên không cần chạy đường trường. Khoảng 01 

tuần sau thì Tùng gửi giấy phép lái xe hạng C số 790170113573 do Sở giao thông vận 

tải thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/5/2017 cho V thông qua xe chạy dịch vụ.  

Ngày 27/5/2020, Phan Thanh V điều khiển ô tô biển số 70C-107.23 lưu thông 

trên Quốc lộ 22B, đoạn thuộc thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đã có 

hành vi chở quá số người quy định trong buồng lái nên Phòng cảnh sát giao thông 

Công an tỉnh Tây Ninh lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe số 

790170113573 của Phan Thanh V. 

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thanh V đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. 

* Kết quả giám định:  

- Tại Bản kết luận giám định số: 836/KL-KTHS ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: “GIẤY PHÉP LÁI XE” số: 

790170113573, Họ tên: PHAN THANH V, Sinh ngày: 01/01/1974, Nơi cư trú: P. 

Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, T. Tây Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2017 cần giám định là 

Giấy phép lái xe giả được in bằng phương pháp in phun màu. 

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu đồ vật; xử lý vật chứng: 01 giấy phép lái xe số: 

790170113573 mang tên Phan Thanh V. 

* Kết quả kê biên tài sản:  

Qua xác minh tài sản thì Phan Thanh V đứng tên quyền sử dụng đất diện tích 

3520,6 m
2
, tọa lạc tại ấp 1, xã Phước V, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. V đang thế 

chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Phòng giao dịch khu vực An Cơ nên không tiến hành kê 

biên. 

Đối với người tên Tùng làm giả giấy phép lái xe cho Phan Thanh V do chưa xác 

định được họ tên, địa chỉ cụ thể, khi nào xác định được sẽ xử lý sau. 

Bản cáo trạng số 19/CT-VKSTB, ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tân Biên đã truy tố bị cáo Phan Thanh V về tội “Sử dụng tài liệu giả 

của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự sự. 

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát huyện Tân Biên vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thanh V phạm tội 

“Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và đề nghị: 

Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình 

sự xử phạt bị cáo Phan Thanh V từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng sung vào 

ngân sách nhà nước về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”;  

Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 
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Bị cáo Phan Thanh V thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng 

truy tố và không có ý kiến tranh luận. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên; Điều tra viên; Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp.  

[2] Chứng cứ xác định bị cáo có tội: Vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 27/5/2020 trên 

Quốc lộ 22B, đoạn thuộc thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bị cáo 

Phan Thanh V điều khiển xe ô tô tải biển số 70C-107.23 chở người trên buống lái quá 

số lượng quy định thì bị lực lượng cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông 

Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ và lập biên bản vi phạm bị cáo Phan Thanh V 

đã sử dụng sử giấy phép lái xe giả để xuất trình đối phó với lực lượng Cảnh sát giao 

thông thì bị phát hiện. Hành vi sử dụng giấy phép lái xe ô tô giả của bị cáo Phan Thanh 

V đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tội phạm 

và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Nên bản Cáo trạng 

số 19/CT – VKSTB ngày 04/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh truy tố bị cáo Phan Thanh V về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ 

chức” theo khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng người đúng tội. 

[3] Tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Vụ án mang tính chất 

ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến khách thể 

là trật tự quản lý hành chính, đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan 

nhà nước, tổ chức, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và của cá nhân, nên 

cần có hình phạt tương xứng đối với bị cáo nhằm mục đích răn đe và giáo dục bị cáo.  

[4] Về tình tiết tăng nặng: Không có.  

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị 

cáo có bác ruột là ông Phan Văn Xia đã hi sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cữu nước 

đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự nên Hội đồng xét xử có xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần mức án 

khi quyết định hình phạt. 

[6] Về hình phạt áp dụng: Căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị 

cáo và xét đến tình hình tài sản của bị cáo nên áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối 

với bị cáo cũng đủ sức răn đe và phòng ngừa đối với bị cáo đồng thời thể hiện được 

chính sách nhân dạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 
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[7] Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt chính đối với bị cáo là phạt 

tiền nên không phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[8] Xử lý vật chứng:  

Đối với giấy phép lái xe số: 790170113573 mang tên Phan Thanh V là giả nên 

tịch thu tiêu hủy. 

[9] Về án phí: Bị cáo Phan Thanh V phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ 

thẩm theo Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, khoản 1 Điều 23 của Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của 

Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Phan Thanh V 35.000.000 (ba mươi lăm triệu) đồng sung vào 

ngân sách nhà nước về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.  

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật 

Tố tụng Hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 giấy phép lái xe số: 790170113573 mang tên Phan Thanh 

V. 

(Vật chứng có đặc điểm chi tiết theo Biên bản bàn giao vật chứng ngày 

04/3/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, khoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội. 

Bị cáo Phan Thanh V phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 của Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 của Luật Thi 

hành án dân sự. 

 

 

Nơi nhận:                                                                 T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

- Phòng KTNV.TAT;                                               THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Sở tư pháp TN; 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh Tây Ninh; 
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- VKSND huyện Tân Biên; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện;  

- Đội điều tra công an huyện Tân Biên; 

- Nhà tạm giữ công an huyện Tân Biên; 

- Văn phòng công an huyện Tân Biên; 

- Bị cáo;  

- Những người TGTT;                                                                Nguyễn Văn Nam 
- Lưu hồ sơ; 

- Lưu THAHS; 

- Lưu tập án;N
2
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